
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN
BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

(Kèm theo Công văn số      /UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND phường Đức Phổ)

STT Họ và tên (đang
dùng)

Năm
sinh Quê quán Chổ ở

hiện nay

Thời gian
tham gia

cách mạng

Cơ quan/
đơn vị Địa bàn

 hoạt động

Tình trạng bệnh tật
hiện đại Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Trương Văn Vàng 1954

TDP Tân Mỹ
(Phổ Minh),

Đức Phổ,
Quảng Ngãi

TDP 1, Đức Phổ, Quảng
Ngãi

Tháng 10/1964
đến tháng

5/1975

Xã đội Phổ
Minh

Phổ Minh Đái tháo đường tuýp II

2 Huỳnh Thị Kim Cúc 1956

Phổ Nhơn
nay là xã
Nguyễn

Nghiêm tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Hòa Thạnh, Đức
Phổ, Quảng Ngãi

Tháng 08/1970
đến tháng

8/1975

Xã đội
Phổ Nhơn

Phổ Nhơn Đái tháo đường tuýp II

Tổng cộng: 2
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc hóa học đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày      /11/2025 của UBND phường Đức Phổ)

STT Họ và tên
(đang dùng)

Năm
sinh Quê quán Chổ ở

hiện nay

Thời gian
tham gia cách

mạng

Cơ quan/
đơn vị

Địa bàn
 hoạt động

Tình trạng bệnh tật
hiện đại

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Trương Văn Vàng 1954

TDP Tân Mỹ, phường
Phổ Minh (cũ)

(nay là TDP Tân Mỹ,
phường Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi)

TDP 1, phường Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Tháng 10/1964
đến tháng 5/1975

Xã đội
Phổ Minh

Phổ Minh Đái tháo đường tuýp II

2 Huỳnh Thị Kim Cúc 1956

Xã Phổ Nhơn (cũ)
(nay là xã Nguyễn

Nghiêm, tỉnh Quảng
Ngãi)

TDP Hòa Thạnh, phường
Đức Phổ, Quảng Ngãi

Tháng 08/1970
đến tháng 8/1975

Xã đội
Phổ Nhơn

Phổ Nhơn Đái tháo đường tuýp II

Tổng cộng: 2
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